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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1581/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 19 tháng 6 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục Quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Nghị định của Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 
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dân tỉnh quy định chi tiết các Nghị định của Chính phủ (chi tiết tại Danh mục kèm 

theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy định 

chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc soạn 

thảo văn bản quy định chi tiết được giao tại Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và 

Đào tạo, Xây dựng, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Đỗ Anh Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các Nghị định của Chính phủ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm 
(nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình 

thông 

qua/ban 

hành 

Ghi 

chú 

1 

Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP 

ngày 31/12/2025 

của Chính phủ quy 

định cơ chế quản 

lý, tổ chức thực 

hiện các chương 

trình mục tiêu quốc 

gia 

Có hiệu lực 

thi hành kể 

từ ngày 

31/12/2025 

Khoản 1 Điều 22 Nghị định 

số 358/2025/NĐ-CP quy định: 

“Điều 22. Quản lý vận hành 

và bảo trì công trình được đầu 

tư xây dựng theo cơ chế tổ chức 

thực hiên dự án đầu tư đăc thù 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành quy trình bảo trì mẫu 

để quản lý vận hành và bảo trì 

công trình được đầu tư xây 

dưng theo cơ chế tổ chức thưc 

hiên dư án quy mô nhỏ, tính 

chất kỹ thuật đơn giản, có sự 

tham gia của người dân. 

Nội dung quy trình bảo trì 

mẫu bao gồm: Đối tượng, 

Quyết định 

ban hành 

quy trình 

bảo trì mẫu 

để quản lý 

vận hành 

và bảo trì 

công trình 

được đầu 

tư xây 

dựng theo 

cơ chế tổ 

chức thực 

hiện dự án 

đầu tư đặc 

thù thuộc 

Sở Xây 

dựng 

Các Sở, 

ban, 

ngành, 

UBND 

xã, 

phường 

Thời hạn 

trình 

UBND 

tỉnh: 

Tháng 

10/2026. 

Thời gian 

UBND 

tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

11/2026 

Trình 

tự, thủ 

tục 

thông 

thường 
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phương pháp và tần suất kiểm 

tra công trình; nội dung và chỉ 

dẫn thực hiện bảo dưỡng công 

trình phù hợp với từng bộ phận 

công trình, loại công trình và 

thiết bị lắp đặt vào công trình; 

thời điểm và chỉ dẫn thay thế 

định kỳ các thiết bị lắp đặt vào 

công trình; chỉ dẫn phương 

pháp sửa chữa các hư hỏng của 

công trình, xử lý các trường hợp 

công trình bị xuống cấp; thời 

gian sử dụng của công trình, 

các bộ phận, hạng mục công 

trình, thiết bị lắp đặt vào công 

trình; các chỉ dẫn khác liên 

quan đến bảo trì công trình xây 

dựng và quy định các điều kiện 

nhằm bảo đảm an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường trong 

quá trình thực hiện bảo trì công 

trình xây dựng và các nội dung 

khác theo quy định của pháp 

luật về xây dựng”. 

các 

chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang, 

giai đoạn 

2026 - 

2030 

 

Nghị định số 

188/2026/NĐ-CP 

ngày 27/5/2026 

của Chính phủ quy 

định chính sách 

cho học sinh 

trường phổ thông 

Có hiệu lực 

thi hành kể 

từ ngày 

15/7/2026 

Điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị 

định số 188/2026/NĐ-CP quy 

định: 

“Điều 9. Tổ chức thực hiện 

...4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp 

Quyết định 

quy định 

danh mục 

trang cấp 

đồ dùng cá 

nhân, học 

phẩm cho 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Thời hạn 

trình 

UBND 
tỉnh: 

Trước ngày 

10/7/2026. 

Trình 

tự, thủ 

tục 

thông 

thường 
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nội trú và trường 

phổ thông nội trú 

tại các xã biên giới 

đất liền 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

... Quy định cụ thể danh mục 

trang cấp đồ dùng cá nhân, học 

phẩm cho học sinh trường phổ 

thông nội trú phù hợp đặc thù 

của mỗi vùng, miền, từng cấp 

học và chương trình giáo dục 

phổ thông hiện hành để thực 

hiện chính sách quy định tại 

khoản 3 Điều 3 của Nghị định 

này”. 

học sinh 

trường phổ 

thông nội 

trú tại các 

xã biên 

giới đất 

liền trên 

địa bàn 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

7/2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


